
 

 

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN: 3 ( Từ ngày   20/9    đến   24/9    )      Lớp 4A2 
THỨ GIỜ 

DẠY 

TIẾT 

THỨ  MÔN 

TÊN BÀI  HÌNH 

THỨC 

 

 

 

HAI 

20/09 

8h – 
8h35 

5 
Tập đọc 

Thư thăm bạn   Online 

8h40 – 
9h15 

3 
Toán 

Triệu và lớp triệu( Tr 14,15) Ghép thành chủ đề dạy lồng với T6 tuần 2 Online 

9h25- 
10h 

3 
Đạo đức  

Vượt khó trong học tập + ĐĐHCM: Bài 7 Sửa YC BT3 thành tán thành hay k tán 

thành. Bài 4, 5 HD tự học. Bỏ bài 5 
Online 

 
11 Kĩ thuật Cắt vải theo đường vạch dấu HS thực hành với sự HD của PH Gửi video 

 
3 

Thể dục 
Đi đều, đứng lại, quay sau. TC: Kéo cưa 

lừa xẻ 

 Gửi video 

Vi deo 3 MT   Chúng em với TG động vật HD cách thực hiện, giao HS tự làm  Gửi video 

 

 

 

 

BA 

21/09 

8h – 
8h35 

5 LTVC Từ đơn và từ phức   Online 

8h40 – 
9h15 

2 Chính tả    Dạy ND âm vần 2 tiết chính tả tuần 3+4 HS tự viết phần bài viết Online 

9h 25- 
10h 

5 
Toán 

Luyện tập   Online  

10h5 – 
10h 40 

12 
TD 

Đi đều, VP, VT, …TC: Chạy đổi chỗ, (Không làm bài tập 2 (dòng 2) (tr. 16) Gửi video 

 5 KH Vai trò của chất đạm và chất béo  Gửi video 

 

3 
Lịch sử   

 
Nước Văn Lang   

K YC xác định trên lược đồ H1 
những khu vực mà người lạc Việt đã 

sinh sống 

Gửi video 

 

 

  TƯ 

22/09 

8h – 
8h35 

5 TLV Kể lại lời nói ý nghĩ của nhân vật   Online 

8h40 – 
9h15 

13 Toán Luyện tập  K làm bài 2(c,d)bài 3(c) Online 

9h 25- 
10h 

3 
Địa lí 

Một số DT ở HLS  Dạy ghép cùng tuần 2. K NX trang phục 

TT của các DT. Bỏ câu hỏi 2 trang 76   
Online 

  KC Kể chuyện đã nghe, đã đọc Giảm tải  

 5 T. Anh  Unit 2: I'm from Japan (2)  Gửi video 

 6 Tập đọc Người ăn xin  Gửi video 

 

 

NĂM 

23/09 

8h – 
8h35 

6 
LTVC MRVT: Nhân hâu- Đoàn kết   Online 

8h40 – 
9h15 

6 
Tin học 

Bài 3 : Làm quen với tệp    Online 

9h 25- 
10h 

6 
TA 

Unit 2: I'm from Japan (3)  Online 

10h5 – 
10h 40 

14 
Toán 

Dãy số tự nhiên   Online 

 6 Tin học Bài 3 : Làm quen với tệp    Gửi video 

 

 

 

SÁU 

24/09 

8h – 
8h35 

6 TLV Viết thư  Online 

8h40 – 
9h15 

6 Khoa VT của Vitamin, chất khoáng và chất xơ  Online 

9h 25- 
10h 

3 ÂN Ôn: E yêu hòa bình. BT cao độ và tiết tấu  Online 

10h5 – 
10h 40 

3 
HĐTT- 
SHL  

ATGT: Hiệu lệnh của người ĐK GT - 
SHL 

 Online 

 
15 

Toán 
Viết số tự nhiên trong hệ thập phân   Gửi clip+ 

Giao bài 

SỐ LƯỢT   

                               Ngày 6 tháng  9 năm 2021  
Tổ trưởng 

Bồ Thị Minh Hạnh 


